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Phần I. ĐỌC HIỂU  

Câu 1 

Phương pháp: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải: 

Thể thơ: 5 chữ 

Câu 2 

Phương pháp: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải: 

Thể thơ: 5 chữ 

Câu 3 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về biện pháp so sánh 

Lời giải: 

- BPTT so sánh:  

Cung thanh là tiếng mẹ 

Cung trầm là giọng cha. 

- Tác dụng:  

+ Tạo ra cách diễn đạt giàu hình ảnh, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu thơ 

+ Nhấn mạnh vẻ đẹp với những cung bậc cảm xúc phong phú sâu sắc của âm thanh tiếng đàn 

bầu qua đó thể hiện tình yêu, niềm tự hào về giá trị của tiếng đàn bầu – một loại hình âm nhạc 

đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc 

Câu 4 

Phương pháp: 

Xác định các từ ngữ miêu tả tiếng đàn bầu trong 2 khổ thơ và so sánh 

Lời giải: 

- Tiếng đàn trong khổ thơ thứ ba: là tiếng đàn thể hiện tâm trạng não nuột, buồn bã, sầu thảm 

khi đất nước bị xâm lăng...  
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- Tiếng đàn trong khổ thơ thứ tư: là tiếng đàn của chiến thắng, thể hiện niềm vui của nhân 

dân ta khi đất nước được tự do, thắng lợi. 

Câu 5 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Từ nội dung rút ra thái độ, tình cảm của tác giả 

Lời giải: 

- Yêu mến, tự hào về tiếng đàn bầu của quê hương, dân tộc. 

- Tình yêu quê hương đất nước, yêu những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân 

tộc. 

PHẦN II. VIẾT 

Câu 1 

Phương pháp giải: 

Xác định vấn đề cần bàn luận 

Liên hệ thực tế 

Vận dụng thao tác lập luận, kĩ năng viết bài 

Lời giải chi tiết: 

1. Mở đoạn 

Xác định vấn đề cần bàn luận: ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống 

2. Thân đoạn 

a. Giải thích. 

- Là lời nói bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm biết ơn chân thành của mình tới những người 

đã đem lại cho mình điều tốt đẹp nhất. 

b. Bàn luận 

- Ý nghĩa của lời cảm ơn: 

+ Lời cảm ơn thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng, cảm kích của con người đối với 

người mà họ chịu ơn thể hiện lối sống ân nghĩa thủy chung. 

+ Thể hiện cách ứng xử lịch sự, có văn hóa có nghĩa có tình của mỗi con người. 

+ Khiến người đã giúp đỡ mình cảm thấy vui, hạnh phúc và tiếp tục lan tỏa thêm những việc 

làm tốt đẹp 

+ Góp phần tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt. 

+ Biết nói lời cảm ơn là biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn - 1 truyền thống 

quý báu từ ngàn đời của con người Việt Nam  
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- Dẫn chứng minh họa: HS lấy dẫn chứng phù hợp 

- Phê phán: những người chưa biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, 

sống vô ơn, bội nghĩa. 

- Liên hệ: bài học nhận thức - hành động: 

+ Nhận thức được sự ý nghĩa sâu sắc của lời cảm ơn để luôn biết nói lời biết ơn chân thành, 

đúng lúc, đúng chỗ 

+ Lời cảm ơn cần đi kèm với những hành động việc làm thiết thực ý nghĩa 

3. Kết đoạn 

Khẳng định lại vấn đề 

Câu 2 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý các từ ngữ, chi tiết về nhân vật thằng Gù 

Vận dụng thao tác lập luận, phân tích 

Lời giải chi tiết: 

I. Mở bài: Dẫn dắt vấn đề giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật thằng Gù 

II. Thân bài: 

1. Khái quát: Giới thiệu đôi nét khái quát về tác giả, tác phẩm, tóm tắt ngắn gọn, nêu chủ đề 

2. Phân tích:  

a. Luận điểm 1: Nhân vật Đức - “Thằng Gù” trong truyện ngắn của Hạ Huyền được xây dựng 

như một biểu tượng của lòng nhân ái, sự dũng cảm trong hoàn cảnh đầy khó khăn bất hạnh.  

*Một đứa trẻ có hoàn cảnh khăn bất hạnh: Thằng Gù Đức là một đứa trẻ tật nguyền, không 

được đi học, phải đi chăn trâu, hay đứng nhìn về phía trường học; bị xã hội và bạn bè đồng 

trang lứa xa lánh, chế giễu bởi ngoại hình khác biệt. Cuộc sống của cậu bé gắn liền với sự cô 

độc và những cái nhìn miệt thị của những người xung quanh; 

*Một cậu bé có nhiều phẩm chất cao đẹp, đáng quý: Thắm sâu trong tâm hồn cậu bé tật 

nguyền ấy ẩn chứa một con người dũng cảm, một trái tim nhạy cảm nhân ái và giàu lòng trắc 

ẩn. 

+ Khi chứng kiến cảnh đám đông cười cợt và ép buộc một đứa trẻ khuyết tật khác biểu diễn trò 

trồng cây chuối, Đức đã không thể im lặng. Hành động mạnh mẽ của Đức khi chen vào đám 

đông, quát mắng họ vì sự vô cảm, và sau đó lặng lẽ cẩn trọng đặt tiền vào mũ của người hát 

rong đã thể hiện sự phẫn nộ trước cái ác và lòng trắc ẩn của cậu. 
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+ Tâm trạng đau đớn và giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Đức sau hành động ấy không chỉ là 

biểu hiện của nỗi buồn mà còn là sự bất lực trước thực tại tàn nhẫn. =>Qua nhân vật Đức, nhà 

văn Hạ Huyền muốn nhắn gửi một thông điệp sâu sắc về giá trị của lòng nhân ái và sự thức 

tỉnh của con người trước những thờ ơ vô cảm thậm chí là tàn nhẫn, bất công trong xã hội, đặc 

biệt là đối với những số phận bất hạnh. 

b. Luận điểm 2: Nhân vật “Thằng Gù” trong câu chuyện đã được xây dựng qua những 

nét nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn  

+ Cốt truyện đơn giản, dễ hiểu nhưng giàu cảm xúc để truyền tải những thông điệp vô cùng 

sâu sắc thâm thúy. 

+ Ngôi kể thứ nhất với điểm nhìn của một đứa trẻ trong làng vừa chân thực vừa khách quan 

giúp người đọc dễ dàng đồng cảm với nhân vật mà vẫn thuyết phục. 

+ Cách xây dựng tình huống truyện tinh tế, độc đáo bất ngờ hấp dẫn đặc biệt là cách hành xử 

của thằng Gù khi đoàn hát rong đến làng. Tình huống này không chỉ là điểm nhấn của cốt 

truyện mà còn là một cách để bộc lộ sâu sắc tâm lý nhân vật và phản ánh thực tại xã hội. 

+ Nhân vật trong truyện được khắc họa chủ yếu qua miêu tả ngoại hình, hành động. Tác giả 

không quá đi sâu vào miêu tả nội tâm nhưng mỗi chi tiết hành động đều rất đắt giá, làm nổi bật 

tính cách và phẩm chất của nhân vật. 

+ Ngôn ngữ truyện đơn giản dễ hiểu kết hợp kể với tả tinh tế, giàu cảm xúc khiến người đọc 

không chỉ đồng cảm, xúc động mà còn thấm thía những giá trị nhân văn sâu sắc ẩn chứa trong 

đó. 

3. Đánh giá mở rộng:  

+ Giá trị của tác phẩm: “Thằng Gù” là một tác phẩm nghệ thuật xúc động giàu giá trị nhân văn. 

Câu chuyện không chỉ phản ánh sự khắc nghiệt của xã hội đối với những con người bị coi là 

khác biệt mà còn là lời nhắc nhở về lòng nhân ái, sự đồng cảm trắc ẩn cần có trong mỗi con 

người.  

+ Tác giả: Qua câu chuyện, có thể thấy Hạ Huyền là một nhà văn tài năng có trái tim nhạy cảm, 

luôn lắng nghe và thấu cảm những điều nhỏ bé nhưng sâu sắc trong cuộc sống để mang tới cho 

bạn đọc những thông điệp yêu thương. 

+ So sánh liên hệ với các tác phẩm cùng đề tài 

III. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, nêu cảm xúc, thông điệp  

Câu chuyện đã nhắn nhủ thông điệp về cách đối xử với những người yếu thế trong xã hội, là 

lời nhắc nhở rằng chúng ta cần sống tử tế và nhân văn hơn. 


